
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 2A - TUẦN 09 (30/10/2023 - 03/11/2023)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG GIÁO 
DỤC

GIÁO VIÊN

H
A

I (
30

/1
0/

20
23

)

SÁNG

1 HĐTN SHDC: Tháng hành động “ Em là HS thân thiện” Nguyễn Kiều Bích Phượng
2 Đạo đức Kính trọng thầy giáo, cô giáo (t1) Cao Thúy Hồng
3 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
4 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng

CHIỀU
1 Tiếng Việt Luyện tập đọc lưu loát và đọc hiểu văn bản truyện Nguyễn Kiều Bích Phượng
2 Tiếng Việt Luyện tập viết chữ hoa Â, B, C, Đ, Ê, G, H Nguyễn Kiều Bích Phượng
3 Toán Bảng trừ (tiết 2) Nguyễn Kiều Bích Phượng

B
A

 (3
1/

10
/2

02
3) SÁNG

1 Tiếng Việt Luyện tập đọc lưu loát và đọc hiểu văn bản thông tin Nguyễn Kiều Bích Phượng
2 Tiếng Việt - Luyện tập nghe - viết Gánh gánh gồng gồng / Luyện tập phân biệt ng/ngh; ch/tr, dấu hỏi/ dấu ngãNguyễn Kiều Bích Phượng
3 Toán Bảng trừ (tiết 3) Nguyễn Kiều Bích Phượng
4 Âm nhạc Nguyễn Hoàng Phúc

CHIỀU
1 Tiếng Anh (Bản ngữ) Phan Thị Ngọc Hồng
2 Tiếng Anh (Bản ngữ) Phan Thị Ngọc Hồng
3 Kĩ năng sống

TƯ
 (0

1/
11

/2
02

3) SÁNG

1 Tiếng Việt Luyện tập đọc lưu loát, đọc hiểu, học thuộc lòng văn bản thơ Nguyễn Kiều Bích Phượng
2 Tiếng Việt LT xem kể Vai diễn của Mít Nguyễn Kiều Bích Phượng



TƯ
 (0

1/
11

/2
02

3) SÁNG
3 Toán Em giải bài toán (tiết 1) Nguyễn Kiều Bích Phượng
4 GDTC Nguyễn Đức Trung

CHIỀU
1 Robotics
2 TNXH An toàn và giữ vệ sinh khi tham gia các hoạt động ở trường (tiết 3) Nguyễn Kiều Bích Phượng
3 TNXH An toàn và giữ vệ sinh khi tham gia các hoạt động ở trường (tiết 4) Nguyễn Kiều Bích Phượng

N
Ă

M
 (0

2/
11

/2
02

3) SÁNG

1 Tiếng Việt Luyện tập đọc lưu loát, đọc hiểu văn bản miêu tả Nguyễn Kiều Bích Phượng
2 Tiếng Việt Luyện tập từ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm / Câu Ai là gì?, Ai làm gì?Nguyễn Kiều Bích Phượng
3 Mĩ thuật Vũ Thị Lan
4 Toán Em giải bài toán (tiết 2) Nguyễn Kiều Bích Phượng

CHIỀU
1 HD Ôn tập Đọc lại các bài Tập đọc Nguyễn Kiều Bích Phượng
2 HD Ôn tập Ôn giải toán có lời văn Nguyễn Kiều Bích Phượng
3 HĐTN SHCĐ: Hát về thầy cô, mái trường / Làm sản phẩm theo chủ đề “Thầy cô trong trái tim em”Nguyễn Kiều Bích Phượng

SÁ
U

 (0
3/

11
/2

02
3) SÁNG

1 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
2 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
3 GDTC Nguyễn Đức Trung
4 Toán Bài toán nhiều hơn Nguyễn Kiều Bích Phượng

CHIỀU
1 Tiếng Việt LT đọc lưu loát và đọc hiểu Nguyễn Kiều Bích Phượng
2 Tiếng Việt Luyện tập viết bưu thiếp / Luyện tập chia sẻ về một truyện em thích Nguyễn Kiều Bích Phượng
3 HĐTN SHL: Chia sẻ về sản phẩm đã làm theo SHCĐ “ Thầy cô tong trái tim em”Nguyễn Kiều Bích Phượng



ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 2B - TUẦN 09 (30/10/2023 - 03/11/2023)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG GIÁO 
DỤC

BÀI DẠY GIÁO VIÊN

H
A

I (
30

/1
0/

20
23

)

SÁNG

1 HĐTN SHDC: Tháng hành động “ Em là HS thân thiện” Hoàng Thị Phương
2 Toán Bảng trừ (tiết 2) Hoàng Thị Phương
3 GDTC Nguyễn Đức Trung
4 Đạo đức Kính trọng thầy giáo, cô giáo (t1) Cao Thúy Hồng

CHIỀU
1 Tiếng Việt Luyện tập đọc lưu loát và đọc hiểu văn bản truyện Hoàng Thị Phương
2 Tiếng Việt Luyện tập viết chữ hoa Â, B, C, Đ, Ê, G, H Hoàng Thị Phương
3 TNXH An toàn và giữ vệ sinh khi tham gia các hoạt động ở trường (tiết 3) Hoàng Thị Phương

B
A

 (3
1/

10
/2

02
3) SÁNG

1 Toán Bảng trừ (tiết 3) Hoàng Thị Phương
2 Âm nhạc Nguyễn Hoàng Phúc
3 Tiếng Việt Luyện tập đọc lưu loát và đọc hiểu văn bản thông tin Hoàng Thị Phương
4 Tiếng Việt - Luyện tập nghe - viết Gánh gánh gồng gồng / Luyện tập phân biệt ng/ngh; ch/tr, dấu hỏi/ dấu ngãHoàng Thị Phương

CHIỀU
1 Kĩ năng sống
2 TNXH An toàn và giữ vệ sinh khi tham gia các hoạt động ở trường (tiết 4) Hoàng Thị Phương
3 HĐTN SHCĐ: Hát về thầy cô, mái trường / Làm sản phẩm theo chủ đề “Thầy cô trong trái tim em”Hoàng Thị Phương

TƯ
 (0

1/
11

/2
02

3) SÁNG

1 Tiếng Việt Luyện tập đọc lưu loát, đọc hiểu, học thuộc lòng văn bản thơ Hoàng Thị Phương
2 Tiếng Việt LT xem kể Vai diễn của Mít Hoàng Thị Phương



TƯ
 (0

1/
11

/2
02

3) SÁNG
3 Tiếng Anh (Bản ngữ) Phan Thị Ngọc Hồng
4 Tiếng Anh (Bản ngữ) Phan Thị Ngọc Hồng

CHIỀU
1 Toán Em giải bài toán (tiết 1) Hoàng Thị Phương
2 Robotics
3 HD Ôn tập Đọc lại các bài Tập đọc Hoàng Thị Phương

N
Ă

M
 (0

2/
11

/2
02

3) SÁNG

1 Toán Em giải bài toán (tiết 2) Hoàng Thị Phương
2 Mĩ thuật Vũ Thị Lan
3 Tiếng Việt Luyện tập đọc lưu loát, đọc hiểu văn bản miêu tả Hoàng Thị Phương
4 Tiếng Việt  Luyện tập từ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm / Câu Ai là gì?, Ai làm gì?Hoàng Thị Phương

CHIỀU
1 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
2 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
3 HD Ôn tập Ôn giải toán có lời văn Hoàng Thị Phương

SÁ
U

 (0
3/

11
/2

02
3) SÁNG

1 Tiếng Việt LT đọc lưu loát và đọc hiểu Hoàng Thị Phương
2 Tiếng Việt Luyện tập viết bưu thiếp / Luyện tập chia sẻ về một truyện em thích Hoàng Thị Phương
3 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
4 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng

CHIỀU
1 GDTC Nguyễn Đức Trung
2 Toán Bài toán nhiều hơn Hoàng Thị Phương
3 HĐTN SHL: Chia sẻ về sản phẩm đã làm theo SHCĐ “ Thầy cô tong trái tim em”Hoàng Thị Phương



ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 2C - TUẦN 09 (30/10/2023 - 03/11/2023)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG GIÁO 
DỤC

GIÁO VIÊN

H
A

I (
30

/1
0/

20
23

)

SÁNG

1 HĐTN SHDC: Tháng hành động “ Em là HS thân thiện” Nguyễn Thị Giao Linh
2 Tiếng Việt Luyện tập đọc lưu loát và đọc hiểu văn bản truyện Nguyễn Thị Giao Linh
3 Tiếng Việt Luyện tập viết chữ hoa Â, B, C, Đ, Ê, G, H Nguyễn Thị Giao Linh
4 Đạo đức Kính trọng thầy giáo, cô giáo (t1) Cao Thúy Hồng

CHIỀU
1 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
2 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
3 Toán Bảng trừ (tiết 2) Nguyễn Thị Giao Linh

B
A

 (3
1/

10
/2

02
3) SÁNG

1 Tiếng Việt Luyện tập đọc lưu loát và đọc hiểu văn bản thông tin Nguyễn Thị Giao Linh
2 Tiếng Việt - Luyện tập nghe - viết Gánh gánh gồng gồng / Luyện tập phân biệt ng/ngh; ch/tr, dấu hỏi/ dấu ngãNguyễn Thị Giao Linh
3 Âm nhạc Nguyễn Hoàng Phúc
4 Toán Bảng trừ (tiết 3) Nguyễn Thị Giao Linh

CHIỀU
1 GDTC Nguyễn Đức Trung
2 Kĩ năng sống
3 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng

TƯ
 (0

1/
11

/2
02

3) SÁNG

1 Tiếng Anh (Bản ngữ) Phan Thị Ngọc Hồng
2 Tiếng Anh (Bản ngữ) Phan Thị Ngọc Hồng



TƯ
 (0

1/
11

/2
02

3) SÁNG
3 Tiếng Việt Luyện tập đọc lưu loát, đọc hiểu, học thuộc lòng văn bản thơ Nguyễn Thị Giao Linh
4 Tiếng Việt LT xem kể Vai diễn của Mít Nguyễn Thị Giao Linh

CHIỀU
1 TNXH An toàn và giữ vệ sinh khi tham gia các hoạt động ở trường (tiết 3) Nguyễn Thị Giao Linh
2 Toán Em giải bài toán (tiết 1) Nguyễn Thị Giao Linh
3 Robotics

N
Ă

M
 (0

2/
11

/2
02

3) SÁNG

1 Mĩ thuật Vũ Thị Lan
2 Toán Em giải bài toán (tiết 2) Nguyễn Thị Giao Linh
3 Tiếng Việt Luyện tập đọc lưu loát, đọc hiểu văn bản miêu tả Nguyễn Thị Giao Linh
4 Tiếng Việt  Luyện tập từ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm / Câu Ai là gì?, Ai làm gì?Nguyễn Thị Giao Linh

CHIỀU
1 HD Ôn tập Đọc lại các bài Tập đọc Nguyễn Thị Giao Linh
2 HĐTN SHCĐ: Hát về thầy cô, mái trường / Làm sản phẩm theo chủ đề “Thầy cô trong trái tim em”Nguyễn Thị Giao Linh
3 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng

SÁ
U

 (0
3/

11
/2

02
3) SÁNG

1 Tiếng Việt LT đọc lưu loát và đọc hiểu Nguyễn Thị Giao Linh
2 Tiếng Việt Luyện tập viết bưu thiếp / Luyện tập chia sẻ về một truyện em thích Nguyễn Thị Giao Linh
3 Toán Bài toán nhiều hơn Nguyễn Thị Giao Linh
4 GDTC Nguyễn Đức Trung

CHIỀU
1 TNXH Nguyễn Thị Giao Linh
2 HD Ôn tập Bài toán nhiều hơn Nguyễn Thị Giao Linh
3 HĐTN SHL: Chia sẻ về sản phẩm đã làm theo SHCĐ “ Thầy cô tong trái tim em”Nguyễn Thị Giao Linh


